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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY SÀI GÒN --------oOo-------- 

 ---o--- 

 Số: 06./QĐ-TCTSG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt chuẩn đầu ra nghề Điều dưỡng Y học cổ truyền 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY SÀI GÒN 

- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

- Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép đổi tên Trường Trung học Tư thục Kinh 

tế - Kỹ thuật – Nghiệp vụ Tây Sài Gòn thành Trường Trung cấp Tây Sài Gòn; Quyết định số 

30/QĐ-TCTSG ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp Tây Sài Gòn; 

- Căn cứ các Thông tư 44/2018/TT-BLĐTBXH, 54/2018/TT-BLĐTBXH, 48/2018/TT-

BLĐTBXH, 41/2018/TT-BLĐTBXH, 55/2018/TT-BLĐTBXH và 25/2020/TT-BLĐTBXH của 

Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

- Căn cứ Thông tư 23/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao Động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng; 

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Kiểm định và Đảm bảo chất lượng; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này chuẩn đầu ra trình độ trung cấp nghề Điều dưỡng 

Y học cổ truyền (có phụ lục Chuẩn đầu ra kèm theo). 

Chuẩn đầu ra quy định về các yêu cầu đối với người học phải đạt được khi tốt nghiệp, bao 

gồm: nội dung kiến thức; kỹ năng nghề nghiệp; năng lực tự chủ tự chịu tránh nhiệm; cơ hội làm 

việc làm sau khi tốt nghiệp; khả năng học tập nâng cao trình độ và các yêu cầu đặc thù khác đối 

với từng ngành nghề đào tạo. Chuẩn đầu ra là bản cam kết của Nhà trường trước xã hội và là cơ 

sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chương trình đào tạo; cải thiện và đổi mới nội dung, 

phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá trong quá trình đào tạo. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành được công khai trên website 

của Nhà trường tại địa chỉ: https://trungcapsaigon.edu.vn  

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc trường và các ông 

(bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG         

- Như Điều 3; 

- Lưu P.TC-HC-TC, P.ĐT-KĐĐBCL. 

 

 

             

 Nguyễn Khắc Thương 
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-TSG  ngày … tháng … năm 202…. của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn ) 

1. Tên ngành đào tạo: Y học cổ truyền (Traditional Physician) 

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp 

3. Mục tiêu đào tạo: 

3.1. Về kiến thức 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, y đức và các quy định của pháp luật 

liên quan đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. 

- Trình bày được kiến thức cơ sở ngành: giải phẫu, sinh lý, vi sinh – ký sinh trùng, dược lý cơ 

bản phục vụ chuyên môn. 

- Trình bày được các học thuyết cơ bản của Y học cổ truyền: Âm dương, Ngũ hành, Tạng phủ, 

Kinh lạc, Khí – Huyết – Tân dịch. 

- Phân tích được tứ chẩn (Vọng – Văn – Vấn – Thiết), bát cương, biện chứng luận trị trong chẩn 

đoán và điều trị. 

- Trình bày được tính vị, quy kinh, công năng, chủ trị của các vị thuốc và bài thuốc cổ phương 

thường dùng. 

- Trình bày được nguyên tắc lập phương, gia giảm và phương pháp bào chế dược liệu thông 

thường. 

- Trình bày được hệ thống kinh lạc, vị trí và tác dụng của các huyệt thường dùng trong điều trị. 

- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định và nguyên tắc thực hiện các kỹ thuật châm cứu, cứu 

ngải, điện châm, xoa bóp – bấm huyệt. 

- Trình bày được nguyên tắc phòng bệnh, điều trị và phục hồi sức khỏe theo Y học cổ truyền. 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong chăm sóc 

sức khỏe nhân dân. 

3.2. Về kỹ năng 

- Giao tiếp được với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp trong môi trường y tế. 

- Thực hiện được kỹ thuật khám bệnh theo tứ chẩn, lập và ghi chép hồ sơ bệnh án theo quy định. 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật châm, cứu, điện châm trong điều trị một số bệnh thường gặp. 

- Thực hành thành thạo các động tác xoa bóp, bấm huyệt để phòng và điều trị bệnh. 
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- Thực hiện được kỹ thuật bào chế, sao tẩm, bảo quản dược liệu thông thường. 

- Phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp tại nơi làm việc. 

- Tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc Y học cổ truyền an toàn, hợp lý. 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng được ngoại ngữ bậc 1/6 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi. 

- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân và một phần công việc của nhóm. 

- Tuân thủ các quy định về y đức, quy chế chuyên môn, quy định của pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực y học cổ truyền. 

- Chủ động hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được giao. 

- Tôn trọng, bảo mật thông tin người bệnh và có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Chăm sóc người bệnh theo phương pháp y học cổ truyền; 

- Tập Vật lý trị liệu cho người bệnh; 

- Thực hiện kỹ thuật châm cứu; 

- Xoa bóp – bấm huyệt; 

- Bào chế dược liệu; 

- Kinh doanh thuốc thành phẩm y học cổ truyền theo quy định; 

- Thực hành chuyên môn y học cổ truyền tại trạm y tế phường (xã) và các cơ sở y tế. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu đáp ứng yêu cầu trình độ trung cấp theo quy định. 

- Sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học ngành Y học cổ 

truyền theo quy định. 

- Có khả năng tự học, cập nhật kiến thức mới và tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn trong 

lĩnh vực y học cổ truyền. 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                      NGUYỄN KHẮC THƯƠNG 


